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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày  02  tháng 01 năm 2018


TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của 
Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

            
Kính gửi: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thực hiện kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 4, Kiểm toán nhà nước kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC  
Luật Kiểm toán nhà nước được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 24/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Đây là văn bản pháp luật quan trọng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước quy định về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Tuy nhiên, quá trình thi hành Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 cho thấy một số quy định của Luật cần được quy định chi tiết nhằm tạo điều kiện triển khai thi hành Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 thuận lợi, hiệu quả. Việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 hết sức cần thiết và đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau đây:
Thứ nhất, đáp ứng yêu cầu chi tiết hoá một số quy định của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, bao gồm: Quy định về nhiệm vụ xây dựng và quyết định kế hoạch kiểm toán hằng năm của Kiểm toán nhà nước; quy định đối với ý kiến của Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; quy định nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước; quy định kiểm toán các tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán; quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
Thứ hai, khắc phục, tháo gỡ một số khó khăn trong quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động kiểm toán nhà nước, như:
- Pháp luật còn thiếu những quy cụ thể về chế tài để xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, nhất là những quy định liên quan tới việc xử lý tổ chức, cá nhân không thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu cho Kiểm toán nhà nước.

- Chưa quy định bao quát hết các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công làm cơ sở tiến hành kiểm toán đối với tất cả các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và cả các cơ quan có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán.

- Còn tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong công tác kiểm toán và thanh tra, kiểm tra, làm ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ ba, để đảm bảo nguyên tắc hoạt động kiểm toán nhà nước độc lập và chỉ tuân theo pháp luật đã được quy định trong Hiến pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giao Kiểm toán nhà nước xây dựng Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 theo Thông báo số 132/TB-TTKQH ngày 11/10/2016 của Tổng Thư ký Quốc hội về nội dung phiên họp thứ 4 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thứ tư, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế và khuyến cáo của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, áp dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. Theo đó, các Cơ quan kiểm toán tối cao đều ghi nhận 08 nguyên tắc cốt lõi trong Tuyên bố Lima và các quyết định tại Đại hội INTOSAI lần thứ XVII (tại Xơ-un, Hàn Quốc) như là các yêu cầu thiết yếu để kiểm toán khu vực công một cách thỏa đáng và cưỡng chế thực hiện các quyết định của mình nếu việc áp đặt các chế tài phạt là một trong các nhiệm vụ của SAI.

Ở các nước đã thành lập Kiểm toán nhà nước, mỗi nước đều ban hành quy định pháp luật (có thể được quy định trong Hiến pháp hoặc Luật Kiểm toán nhà nước, các văn bản dưới luật kiểm toán nhà nước) để điều chỉnh hoạt động của cơ quan Kiểm toán nhà nước, trong đó đều có các quy định cụ thể về xử lý hành vi vi phạm Luật KTNN. Tuy nhiên, mức độ và nội dung cụ thể ở các luật cũng có sự khác nhau nhất định, chẳng hạn: Luật KTNN Trung Quốc có 1 chương riêng (Chương VI) quy định về trách nhiệm pháp lý với 9 điều (từ Điều  41 đến Điều 49), Luật KTNN Vương Quốc Cămpuchia cũng có một chương riêng (Chương 10) gồm 2 điều (Điều 44, Điều 45) quy định về hình phạt; Luật Kiểm toán CH Séc có 3 điều (Điều 28, Điều 34, Điều 44); Luật Kiểm toán CHLB Đức có 1 điều (Điều 18). Nhìn chung, các nước đều chung mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện Luật Kiểm toán nhà nước, đáp ứng kỳ vọng của các nhà nước về vai trò của cơ quan kiểm toán tối cao trong việc lành mạnh hóa nền tài chính, tài sản công.

Như vậy, từ cơ sở pháp lý, thực tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và việc tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, khuyến cáo của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) thì việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 là hết sức cần thiết, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước, đồng thời có tác dụng giáo dục pháp luật, duy trì trật tự, giữ gìn kỷ cương và tính nghiêm minh của pháp luật.
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
Quá trình nghiên cứu soạn thảo dự thảo Nghị quyết phải đảm bảo phù hợp Luật Kiểm toán nhà nước và các Luật khác có liên quan như: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thanh tra và một số quy định pháp luật liên quan; nội dung Nghị quyết cụ thể, rõ ràng và bảo đảm tính khả thi; phù hợp thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
1. Thực hiện Thông báo số 132/TB-TTKQH ngày 11/10/2016 của Tổng thư ký Quốc hội về nội dung phiên họp thứ 4 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 22/02/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với Kiểm toán nhà nước; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Kiểm toán nhà nước đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm các công chức là đại diện của Kiểm toán nhà nước và các bộ, ngành liên quan. Bên cạnh đó, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Kế hoạch số 1645/KH-KTNN ngày 14/12/2016 để tổ chức các nhiệm vụ soạn thảo theo quy định.
2. Trong quá trình soạn thảo, Kiểm toán nhà nước đã thực nghiên cứu, đánh giá, tổng kết các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; tổng hợp ý kiến các đơn vị trong ngành về những khó khăn trong thực tiễn hoạt động kiểm toán theo Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 và tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để phục vụ nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết; phù hợp thực tiễn hoạt động kiểm toán nhà nước. 
3. Kiểm toán nhà nước đã tổ chức đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Trang thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước để xin ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội thảo, tọa đàm, họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập với các cơ quan liên quan, như: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, các địa phương, các trường đại học,... và báo cáo xin ý kiến toàn thể lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, Ban cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước, lấy ý kiến rộng rãi các đơn vị trong toàn ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài cơ quan Kiểm toán nhà nước để xây dựng dự thảo Nghị quyết.

4. Dự thảo Nghị quyết được gửi lấy ý kiến Chính phủ theo quy định tại Điều 62 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ, Kiểm toán nhà nước tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Dự thảo theo quy định.

5. Sau khi xin ý kiến Chính phủ, ngày 25/12/2017 Tiểu ban Quyết toán, kiểm toán ngân sách nhà nước cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết, Kiểm toán nhà nước đã chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo theo hướng: Quy định chi tiết quá trình xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm toán hằng năm của Kiểm toán nhà nước (tại Điều 2 Dự thảo); bổ sung quy định về kiểm toán các cơ quan, đơn vị, tổ chức có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán tại Điều 4, Điều 55 của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 (tại Điều 5 Dự thảo - Đây là quy định mới được bổ sung vào Dự thảo sau khi xin ý kiến Chính phủ).
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết gồm 6 điều, ngoài quy định về phạm vi quy định chi tiết và điều khoản thi hành, Nghị quyết hướng dẫn thi hành 5 nội dung của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, gồm: (1) quyết định kế hoạch kiểm toán hằng năm của Kiểm toán nhà nước; (2) trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; (3) nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước; (4) quy định kiểm toán các tổ chức có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán; (5) xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước.
2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết

2.1. Quy định về nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước trong việc quyết định kế hoạch kiểm toán hằng năm và báo cáo Quốc hội trước khi thực hiện tại khoản 1 Điều 10 của Luật Kiểm toán nhà nước (Điều 2 Dự thảo)

Thực tiễn thi hành Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm, Kiểm toán nhà nước đã chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương để tránh thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chồng chéo, trùng lắp. Dự thảo kế hoạch kiểm toán hằng năm của Kiểm toán nhà nước được gửi xin ý kiến các Đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi ban hành. Kế hoạch kiểm toán của năm sau phải được Kiểm toán nhà nước ban hành trước ngày 15 tháng 12 của năm trước đó. Kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành được công khai theo quy định.

Nhằm đảm bảo tính độc lập của hoạt động kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật; đồng thời, hạn chế trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và kiểm toán nhà nước. Dự thảo Nghị quyết quy định rõ:
“1. Trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm, Kiểm toán nhà nước chủ động phối hợp với Thanh tra chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương để tránh thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chồng chéo, trùng lắp.

2. Dự thảo kế hoạch kiểm toán hằng năm của Kiểm toán nhà nước được gửi xin ý kiến các Đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

3. Kế hoạch kiểm toán của năm sau phải được Kiểm toán nhà nước ban hành trước ngày 31 tháng 12 của năm trước đó. Kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành được công khai theo quy định”. 

2.2. Quy định về trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật Kiểm toán nhà nước (Điều 3 Dự thảo)

Dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia là những vấn đề rất quan trọng của quốc gia, nên trước khi trình Quốc hội thảo luận, quyết định đều phải được xây dựng, thẩm tra, thẩm định theo quy trình chặt chẽ với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, đặc biệt là Kiểm toán nhà nước. Thông qua việc trình ý kiến, với vai trò là cơ quan độc lập, Kiểm toán nhà nước cung cấp thông tin, tư vấn cho Quốc hội có thêm căn cứ mang tính chuyên môn sâu để Quốc hội xem xét, quyết định. Tại khoản 4 Điều 10 Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 quy định trách nhiệm Kiểm toán nhà nước: “Trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương; quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia”. Tuy nhiên, chưa có cơ quan chức năng nào gửi hồ sơ chương trình mục tiêu quốc gia hay dự án quan trọng quốc gia để Kiểm toán nhà nước nghiên cứu và trình Quốc hội ý kiến của mình.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do quy định pháp luật về vấn đề này còn thiếu và chưa đồng bộ. Cơ sở pháp lý cho công tác này mới chỉ được quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước, mà chưa được quy định trong hệ thống các luật chuyên ngành như: Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công, Luật xây dựng… chưa quy định cụ thể về nội dung ý kiến của Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội; trách nhiệm và thời hạn Chính phủ, các cơ quan chức năng gửi hồ sơ liên quan đến Kiểm toán nhà nước để Kiểm toán nhà nước xem xét trình ý kiến với Quốc hội theo quy định; trách nhiệm của các bộ, ngành, các địa phương trong việc phối hợp, tạo điều kiện để Kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ. Do đó, thời gian qua mặc dù có nhiều dự án quan trọng quốc gia được trình Quốc hội, như Dự án sân bay Long Thành, Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam… nhưng chưa có trường hợp nào cơ quan chức năng gửi Kiểm toán nhà nước hồ sơ dự án để Kiểm toán nhà nước xem xét và trình ý kiến của mình trước Quốc hội.

Vì vậy, để tạo điều kiện cho Kiểm toán nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ trên, căn cứ Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm, dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể về nội dung, thời hạn và trình tự thực hiện nhiệm vụ xem xét, trình Quốc hội ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư dự án chương trình mục tiêu, dự án quan trọng quốc gia. 
2.3. Quy định về nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước tại khoản 3 Điều 57; khoản 1, khoản 2 Điều 58 của Luật Kiểm toán nhà nước (Điều 4 Dự thảo)
Trong thực tế, nhiều thông tin tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán được lưu trữ dưới dạng số hóa, dữ liệu điện tử. Các tài liệu này cần được khai thác phục vụ cho hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, nhất là trong điều kiện kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin. Mặt khác, qua việc cung cấp báo cáo tài chính, dự toán kinh phí và các tài liệu khác của đơn vị được kiểm toán dưới dạng dữ liệu điện tử giúp Kiểm toán nhà nước xây dựng được cơ sở dữ liệu về đơn vị được kiểm toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán được chất lượng, hiệu quả; tiến tới khi có đủ cơ sở dữ liệu điện tử và trong điều kiện đảm bảo hệ thống an ninh mạng, Kiểm toán nhà nước có thể thực hiện kiểm toán trực tuyến. Vì vậy, cần quy định rõ thông tin, tài liệu đơn vị được kiểm toán, tổ chức, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ cung cấp theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước bao gồm cả dữ liệu điện tử (tham khảo Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự). Dự thảo quy định:

“1. Thông tin, tài liệu đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ cung cấp theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước phục vụ nội dung cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước bao gồm cả bản in ra giấy và dữ liệu điện tử. 

2. Đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cùng với Kiểm toán viên nhà nước truy cập các phần mềm ứng dụng của đơn vị để Kiểm toán viên nhà nước khai thác, thu thập thông tin liên quan đến nội dung kiểm toán. Kiểm toán viên nhà nước có trách nhiệm bảo mật thông tin được cung cấp theo quy định.

3. Đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan và đầy đủ của tài liệu, thông tin, dữ liệu điện tử cung cấp cho Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước”.
Để đảm bảo tính khả thi, dự thảo Nghị quyết quy định đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cùng với Kiểm toán viên nhà nước truy cập các phần mềm ứng dụng của đơn vị để Kiểm toán viên nhà nước khai thác, thu thập thông tin liên quan đến nội dung kiểm toán. Đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu điện tử cung cấp cho Kiểm toán nhà nước. Quy định này là phù hợp, vì Luật Kiểm toán nhà nước 2015 không hạn chế phạm vi tiếp cận thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (bao gồm cả thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước); Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã quy định Kiểm toán viên nhà nước và Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm bảo mật thông tin được cung cấp theo quy định của pháp luật.
2.4. Quy định kiểm toán các tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán tại Điều 4, Điều 55 của Luật Kiểm toán nhà nước (Điều 5 Dự thảo)

Việc giải thích về đơn vị được kiểm toán, nội hàm tài chính công, tài sản công đã được Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 quy định rõ tại khoản 3, khoản 10, khoản 11 Điều 3. Tuy nhiên, tại Điều 55 Luật Kiểm toán nhà nước quy định về đơn vị được kiểm toán chưa bao quát hết các tổ chức có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công thuộc đối tượng, phạm vi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo quy định của Hiến pháp và Luật Kiểm toán nhà nước (Điều 4).

Hàng năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán cơ quan thuế để đánh giá công tác thu của cơ quan thuế trên địa bàn có đúng và đầy đủ theo quy định không, làm cơ sở đưa ra các nhận xét, kiến nghị phù hợp để đánh giá các tồn tại đối với công tác thu của cơ quan thuế, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Việc kiểm toán về việc quản lý, sử dụng đất khu đô thị, Kiểm toán nhà nước đi sâu đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc: Giao đất, cho thuê đất khu đô thị; thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất khu đô thị; triển khai thực hiện dự án, khu đô thị; bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản hình thành từ dự án khu đô thị; việc sử dụng hiệu quả đất đô thị; đánh giá tính hiệu quả của việc thực hiện dự án khu đô thị, tác động của dự án tới kinh tế, xã hội, giao thông, môi trường;...Trong hoạt động kiểm toán các loại tài nguyên khoáng sản, Kiểm toán nhà nước tập trung đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý, cấp phép, khai thác tài nguyên, đánh giá công tác chủ trì, phối hợp trong việc thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt các dự án thăm dò, khai thác thực hiện bằng vốn từ NSNN; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý, cấp phép và khai thác; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh (thành phố) giám sát về quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản,…

Mặc dù vậy, thời gian qua khi Kiểm toán nhà nước tiến hành hoạt động kiểm tra, đối chiếu đối với các đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán theo quy định (chủ yếu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản) nhưng không ít các đơn vị trên đã có hành vi chống đối, không hợp tác, không cung cấp tài liệu, gây khó khăn cho hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Do vậy, để khắc phục tình trạng trên cần quy định theo hướng bao quát hết các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công làm cơ sở tiến hành kiểm toán đối với tất cả các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và cả các cơ quan có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán như: Tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và các tổ chức khác có quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
Nghị quyết được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý cho Kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán các cơ quan, đơn vị, tổ chức có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán tại Điều 4, Điều 55 của Luật Kiểm toán nhà nước theo hướng như sau:
“Tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán quy định tại Điều 4 và Điều 55 của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, bao gồm: Tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và các tổ chức khác có quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công”.

2.5. Quy định xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước tại Điều 71 của Luật Kiểm toán nhà nước (Điều 6 Dự thảo)
Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu Hiến định, pháp luật hiện hành quy định: tại Điều 71 Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về KTNN thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật, tại Điều 7 quy định “Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công”, khoản 1 Điều 68 quy định “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước”. Việc không thực hiện các quy định trên đây cần phải được xử lý nghiêm minh để bảo đảm tính răn đe của pháp luật.

Từ thực tế thực hiện pháp luật về Kiểm toán nhà nước những năm qua cho thấy đã phát sinh những vi phạm về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc vi phạm quy định về điều cấm của đơn vị đ​ược kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan nh​ư: cung cấp không đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu; không thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán; cản trở việc kiểm toán; che giấu các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, ngân sách,...Chỉ tính riêng năm 2017 có 121 trường hợp không cung cấp tài liệu dẫn tới các Đoàn kiểm toán không thể thực hiện kiểm toán được nội dung theo kế hoạch; nhiều trường hợp chậm cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, đặc biệt có trường hợp đơn vị được kiểm toán cố tình cung cấp tài liệu sai sự thật như một số tờ khai hải quan có hiện tượng tẩy xóa giá trị lô hàng nên khi sử dụng tài liệu này Kiểm toán nhà nước không thể so sánh, đánh giá chính xác giá trị của lô hàng giữa giá nhập và giá bán nên đã làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm toán. Trong thực tế theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán cho thấy số kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước không được các đơn vị thực hiện còn cao (năm 2015 có 35.7% kiến nghị về tài chính tương ứng số tiền 8.179 tỷ đồng; năm 2016 có 24,4% kiến nghị về tài chính tương ứng số tiền 5.097 tỷ đồng chưa được các đơn vị thực hiện)… làm thất thu ngân sách nhà nước, giảm hiệu quả hoạt động kiểm toán và tính nghiêm minh của pháp luật. 
Nguyên nhân của tình trạng trên là do hệ thống pháp luật về Kiểm toán nhà nước ở nước ta hiện nay chưa đầy đủ và đồng bộ, còn thiếu các quy định về chế tài, trong đó chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước nên không có cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm trên của đơn vị được kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan mà chủ yếu áp dụng biện pháp nhắc nhở đã làm giảm hiệu lực hoạt động kiểm toán nhà nước nói riêng và tính nghiêm minh của pháp luật nói chung. 
Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của luật pháp và thực tiễn cần có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước để xóa bỏ “khoảng trống pháp luật” nói trên. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012: “Mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực mới chưa được quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội”, dự thảo Nghị quyết quy định về mức phạt tiền tối đa (trên cơ sở tham khảo điểm b khoản 4 Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước); thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước (tham khảo thẩm quyền của Thanh tra) và giao Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước, như sau: 
“Điều 6. Quy định xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước tại Điều 71 của Luật Kiểm toán nhà nước
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi pháp pháp luật về kiểm toán nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 
2. Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

3. Mức phạt tiền tối đa và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được quy định như sau:

a) Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

b) Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có liên quan, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước; 

c) Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có liên quan có quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính”.

Trên đây là những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.

Kiểm toán nhà nước kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban TC-NS của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Lưu: VT, VPC (03).
	TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(đã ký)
Hồ Đức Phớc
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